NỘI DUNG HỌC TUẦN 10 – KHỐI 9
TIẾT 1: HỌC SINH TỰ HỌC VÀ SOẠN BÀI TRƯỚC THEO KẾ HOẠCH TRONG TUẦN
Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE 
(Period 4: Write)
A. VOCABULARY
	1
	entitle (v)
	/ɪnˈtaɪ.təl/
	mang tựa đề

	2
	blind man buff (n)
	/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf
	trò bịt mắt bắt dê

	3
	gather = collect (v)
	/ˈɡæð.ər/
	gom , nhặt, tụ tập

	4
	hunger (n)

=> hungry (n)

=> hungrily (adv)
	/ˈhʌŋ.ɡər/

/ˈhʌŋ.ɡri/

/ˈhʌŋ.ɡrəl.i/
	nạn đói, sự khao khát

đói, thèm khát

một cách thèm khát

	5
	tired (a)

=> tiredness (n)

=> tire (v)
	/taɪəd/

/ˈtaɪəd.nəs/

/taɪər/
	mệt mỏi

sự mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi

trở nên mệt mỏi

	6
	hunger (n)

=> hungry (a)

=> hungrily (adv)

=> hunger for (v)
	/ˈhʌŋ.ɡər/

/ˈhʌŋ.ɡri/

/ˈhʌŋ.ɡrəl.i/

/ˈhʌŋ.ɡər/
	nạn đói, sự khao khát

đói, thèm khát

 một cách thèm khát

them khát



B. WRITING
 Look at the picture (p.26) and information given, then write a passage entitled “A Country Picnic”.  
	It was a beautiful day ...
1. It / beautiful day / my friends and I / go / picnic. take / bus / countryside / walk / 20 minutes / picnic site / river.
2. put down / blankets / lay out / food.
3. After meal / play / games / “What song is it?” / blind man’s buff.
Late / afternoon / go fishing.
we / enjoy / picnic.
4. When / look at / time / it / nearly 6.30 pm / hurriedly gather / things / run / bus stop.
5. We / lucky / catch / last bus / and / we / arrive / home / very late / evening.



* Suggested answer:
“A country picnic”
It was a beautiful day, my friends and I decided to go on a picnic. We took a bus to the countryside and then walked about 20 minutes to the picnic site next to the river. We put down the blankets and laid out the food. After meal, we played the games “What song is it?” and blind man's buff. Late in the afternoon we went fishing. We enjoyed our picnic. When we looked at the time, it was nearly 6.30 pm. We hurriedly gathered our things and ran to the bus stop. We were lucky to catch the last bus and we arrived home very late in the evening.
C. PRACTICE
Write a paragraph about a picnic that you’ve joined in using suggested idea below.
	1.Where was it?
2.Who did you go with?
3.What did you do on the picnic?
4.How long did the picnic last?
5. How did you feel?
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